
Tuần 25 (Từ ngày: 6/3 đến ngày: 10/3/2023) Lớp 2A3

Ngày
thứ

Buổi
học

Tiết
theo
TKB

Tiết
theo
PPCT

Môn Tên bài dạy ĐD DH

Hai
6/3

Sáng

1 HĐTN SK tuần + KN ngày QT PN 8/3
2 121 Toán So sánh các số tròn trăm, tròn chục( T2) BGĐT
3 97 TV ( Đọc) Tiếng chổi tre BGĐT,BP
4 98 TV ( Đọc) Tiếng chổi tre BGĐT

Chiều

5 49 GDTC Ôn tập BT phối hợp các tư thế quỳ, ngồi cơ
bản

6 25 Âm nhạc - TT ÂN: Nhạc cụ Ma ra cat
- Vận dụng - Sáng tạo

7 25 Toán - TA
8 25 GD STEM

Ba
7/3 Sáng

1 25 TV (Viết) Chữ hoa X BGĐT
2 25 Mĩ thuật Chú hổ trong rừng
3 122 Toán Số có ba chữ số BGĐT
4 25 TV (N-N) Kể chuyện Hạt giống nhỏ BGĐT

Chiều
5 49 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cơ quan vận động BGĐT
6 HDH BN
7 49 Tiếng Anh

Tư
8/3

Sáng

1 123 Toán Số có ba chữ số BGĐT,BN
2 50 GDTC Kiểm tra ĐHĐN
3 99 TV (Đọc) Cỏ non cười rồi BGĐT
4 100 TV (Đọc) Cỏ non cười rồi BGĐT

Chiều
5 25 HĐTN Những người bạn hàng xóm BGĐT
6 HDH BGĐT
7 HDH BN

Năm
9/3

Sáng

1 25 TV (N-V) Cỏ non cười rồi BGĐT
2 25 TV (LT1) Mở rộng vốn từ về bảo vệ môi trường.Dấu

phẩy
BGĐT

3 124 Toán Số có ba chữ số BGĐT
4 25 Thư viện Đọc sách thư viện Sách, truyện

Chiều

5 25 PTTNTT Bài 7 Phòng tránh tai nạn do các đồ vật sắc
nhọn

BGĐT

6 50 TNXH Tìm hiểu cơ quan hô hấp
7 HDH BN

Sáu
10/3

Sáng

1 25 TV (LT2) Viết lời xin lỗi BGĐT
2 125 Toán Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị BGĐT, BN
3 25 TV (ĐMR) Đọc mở rộng BGĐT
4 50 Tiếng Anh

Chiều

5 25 Đạo đức Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường (T1) BGĐT
6 HDH BN
7 25 HĐTN Sinh hoạt lớp



- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 7
- Số lượt sử dụng BGĐT: 21

Ngày 30 tháng 1 năm 2023
Tổ trưởng

Hoàng Thị Mỹ


